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I. YÊU CẦU CHUNG:
- Giám khảo cần nắm vững hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh. Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí; khuyến khích những bài làm sáng tạo. 


- Tổng toàn bài thi 20 điểm, lẻ đến 0,25 điểm và không làm tròn điểm.

II. YÊU CẦU CỤ THỂ:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	ĐỌC HIỂU
	6,0

	1
	- Thể thơ 5 chữ

- Các tiếng gieo vần: ra - xa, lại - dại, đâu - sâu, ướt - được, gì - đi  

- Ngắt nhịp: 3/2, 2/3

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như Đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng một ý: 0,5 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.
	0,5 0,5
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	2
	- Những hình ảnh được nhắc đến trong bài thơ: biển, cánh buồm, rừng, gió.

- Ý nghĩa: trang sách mở ra 1 thế giới rộng lớn, tươi đẹp với vô vàn điều thú vị.
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như Đáp án: 1,5 điểm.
- Học sinh chỉ trả lời được hình ảnh hoặc ý nghĩa: 0,5 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.
	0,5

0,5

	3
	- Biện pháp tu từ nhân hóa, so sánh
- Tác dụng: thể hiện cách nhìn độc đáo, sinh động của tác giả về ý nghĩa của những trang sách, trang sách giúp em nghe thấy những thanh âm sôi động, không ngừng biến đổi của cuộc sống.
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như Đáp án: 1,5 điểm.
- Học sinh trả lời đúng biện pháp tu từ: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời đúng tác dụng: 1,0
- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.
	0,5

1,0

	4
	Bài thơ khẳng định sách đem đến cho chúng ta những điều mới mẻ và thú vị.

Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời hợp lí, thuyết phục: 2,5 điểm.
- Học sinh trả lời còn sơ sài: 1,5 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.
	1,0



	5
	Học sinh có thể trả lời theo nhiều cách nhưng đảm bảo các ý sau:

- Hãy chăm chỉ đọc sách, bởi sách cho chúng ta rất nhiều kiến thức bổ ích. 

- Hãy yêu quý và trân trọng sách, giữ gìn những cuốn sách.

Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời hợp lí, thuyết phục: 1,0 điểm

- Học sinh trả lời còn sơ sài: 0,5 điểm

- Không trả lời được: không cho điểm
	1,0



	PHẦN VIẾT
	

	1
	Viết một đoạn văn (khoảng 100 đến 150 chữ) nêu suy nghĩ về vai trò của sách đối với cuộc sống con người.
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của đoạn văn. (khoảng 100 đến 150 chữ), có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn; đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5

	
	b. Xác định đúng vấn đề  

Vai trò của sách đối với cuộc sống con người
	0,5

	
	c. Triển khai vấn đề  

Học sinh có thể chọn các cách viết khác nhau nhưng đảm bảo các ý sau:

* Giải thích:

- Sách là nguồn tri thức vô tận của con người, là phương tiện lưu trữ tri thức, lịch sử, văn hóa từ hàng nghìn đời nay nhằm giúp cho thế hệ sau này có tài liệu tìm hiểu, mở mang hiểu biết.

- Đọc sách giúp con người tiếp thu nguồn tri thức để hoàn thiện bản thân, suy nghĩ đúng đắn hơn và đủ kiến thức để tìm kiếm công việc nuôi sống bản thân.

* Vai trò, ý nghĩa:

- Sách là công cụ, phương tiện lưu trữ tri thức của con người, con người có thể tìm kiếm bất cứ thông tin, lĩnh vực nào từ sách.

- Hiện nay trên thị trường có nhiều loại sách khác nhau, mỗi người hãy là những độc giả thông minh, lựa chọn ra những cuốn sách phù hợp với bản thân mình.
- Sách có giá trị to lớn nên mỗi người hãy cố gắng, chăm chỉ đọc sách để tích lũy kiến thức và hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn.
* Phê phán:

Vẫn còn nhiều người chưa ý thức được tầm quan trọng của sách vở, chưa có ý thức đọc sách, trau dồi kiến thức để hoàn thiện bản thân mà chỉ lười biếng, dựa dẫm vào người khác… những người này khó có được thành công trong cuộc sống.
Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ ý, sâu sắc như hướng dẫn: 3,0 điểm

- Trình bày đủ ý nhưng diễn đạt còn vụng về: 2,5 điểm - 2,0 điểm.
- Trình bày tương đối đủ ý nhưng sắp xếp ý thiếu logic, thiếu chặt chẽ: 1,5 điểm

- Viết được một số ý nhỏ, chưa làm nổi bật được vấn đề 1,0 điểm.

-  Viết chung chung, sơ sài: 0,5 điểm

- Lạc đề: Không cho điểm
	0,5
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	2
	Có người đã nói rằng “Nơi lạnh lẽo nhất không phải ở Bắc Cực mà là nơi không có tình thương” để đề cao vai trò của tình yêu thương giữa người với người trong cuộc sống. 
Hãy viết bài văn nghị luận về sức mạnh của tình yêu thương để bày tỏ suy nghĩ và quan điểm của bản thân về điều này.
	10,0

	
	1. Yêu cầu về kĩ năng:

- Biết cách viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống. Đảm bảo đúng cấu trúc của kiểu bài văn nghị luận xã hội. 

- Văn viết rõ ràng, chính xác, giàu cảm xúc, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Có cách diễn đạt độc đáo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề.
	0,5
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	2. Yêu cầu về nội dung:

Trên cơ sở những hiểu biết về kiểu bài, bài làm cần đảm bảo các ý chính sau:

a. Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: sức mạnh của tình yêu thương
b. Thân bài: 
* Giải thích:

- Tình yêu thương là tình cảm thương yêu, chia sẻ và đùm bọc một cách thắm thiết.

- Yêu thương con người là sự quan tâm, giúp đỡ của chúng ta đối với những người xung quanh

- Là làm những điều tốt đẹp cho người khác và nhất là những người gặp khó khăn hoạn nạn.

- Là thể hiện tình cảm yêu thương và quý mến người khác.
* Bàn luận:
- Khẳng định ý kiến tán thành:

+ Ý nghĩa của tình yêu thương:
++ Sưởi ấm tâm hồn những con người cô đơn, đau khổ, bất hạnh, truyền cho họ sức mạnh, nghị lực để vượt lên hoàn cảnh.

++ Tạo sức mạnh cảm hoá kì diệu đối với những người “lầm đường lạc lối”; mang lại niềm hạnh phúc, niềm tin và cơ hội để có cuộc sống tốt đẹp hơn;

++ Là cơ sở xây dựng một xã hội tốt đẹp, có văn hóa.

- Trình bày các lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến:

+ Trong gia đình:

++ Ông bà thương con cháu, cha mẹ thương con, con thương cha mẹ

++ Cha mẹ chấp nhận hi sinh, cực nhọc để làm việc vất vả và nuôi dạy con cái nên người

++ Con cái biết nghe lời, yêu thương cha mẹ là thể hiện tình yêu thương của mình đối với ba mẹ

++ Tình yêu thương còn thể hiện ở sự hòa thuận quý mến lẫn nhau giữa anh em với nhau.

+ Trong xã hội:

++ Tình yêu thương thể hiện ở tình yêu đôi lứa

++ Tình yêu thương con người là truyền thống đạo lí

++ Tình thương dành cho những con người có số phận đau khổ, bất hạnh.

++ Quan tâm, chia sẻ vật chất cho những người sống khó khăn, thiếu thốn, cần sự giúp đỡ ở quanh mình.

++ Lên án, đấu tranh chống lại những thế lực đày đọa, bóc lột, ngược đãi con người.
* Lật lại vấn đề:

- Phê phán những người trong xã hội sống thiếu tình thương, vô cảm, dửng dưng trước nỗi đau chung của đồng loại; những kẻ ích kỉ, chỉ biết lo cho cuộc sống của bản thân mình mà không quan tâm đến bất cứ ai.
c. Kết bài:

Khái quát lại vấn đề cần nghị luận: sức mạnh của lòng yêu thương, đồng thời rút ra bài học và liên hệ bản thân.

Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc, giàu cảm xúc: 10,0 điểm

- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 6,0 điểm  - 4,5 điểm.

- Trình bày chung chung, chưa rõ: 3,5 điểm - 2,0 điểm
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	Tổng điểm
	20,0


